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DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT 

 

Abutment : Trụ phục hình 

Acid etching : Xoi mòn bằng axit 

Alkali etching   : Xoi mòn bằng kiềm 

Ankylos : Cứng khớp 

Anodic oxidation   : Oxy hoá dương cực 

Bilateral cleft lip : Khe hở môi hai bên 

Bioinert type : Loại trơ về sinh học 

Bioreactive type : Loại phản ứng sinh học 

Biotolerant type : Loại dung nạp sinh học 

Bone fusing : Dung hợp xương 

Dish implant
 

 :Implant dạng đĩa 

Electropolishing   : Đánh bóng điện 

Endodontic Stabilizer Implant : Implant để ổn định răng đã nội nha 

Feeding obturator : Phục hình máng bịt giúp ăn uống  

Fibrous encapsulation : Bao sợi ít mạch máu 

Guide Bone Regeneration            : Sinh xương có hướng dẫn 

Healing abutment : Ốc lành thương 

Implant body : Thân implant  

Intramucosal Insert implant : Implant trong mô 

Oseointegration : Tích hợp xương 

Plasma spraying : Phun plasma 

Plate/Blade Form implant : Implant dạng bản 

Prolabium          : Lồi môi 

Ramus Frame Implant : Implant vùng ngành lên 

Cleft Lip and Palate  : Khe hở môi vòm miệng 



 
 

 

Root Form implant : Implant dạng chân răng 

Sand blasting   : Thổi cát 

Sub mucous cleft         : Khe hở thể màng 

Subperiosteal Implant : Implant dưới màng xương 

The Implant-Abutment Interface : Giao diện implant và trụ phục hình 

Transosteal Implant : Implant xuyên xương 

Unlateral cleft lip : Khe hở môi một bên 

Columella : Trụ mũi 

Nasal tip : Đỉnh mũi 

Nasal septal cartilage : Sụn vách mũi 

Nasal ala : Cánh mũi 

Orbicularis oris muscle  : Cơ vòng môi 

Nasal vestibular lining : Đường viền tiền đình mũi 

Alveolar cleft bone graft : Ghép xương khe hở huyệt răng  

Particulate autogenous bone graft : Ghép xương tự thân dạng hạt 



 
 

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

 

KHM-VM : Khe hở môi-vòm miệng 

PES : Pink Esthetic Score (Điểm số thẩm mỹ hồng) 

WES : White Esthetic Score (Điểm số thẩm mỹ trắng) 

FP : Fix prothesis (Phục hình cố định) 

RP : Removable Prothesis (Phục hình tháo lắp) 

BMP-2 : Bone Morphogenetic Protein 2 (Protein dạng xương) 

ICOI  : The International Congress of Oral Implantologists 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


